
STT Số báo danh Số CMND/CCCD Họ và tên
Thi tại HĐ thi 

khác

Các bài thi/môn 

thi đã dự thi tại 

đợt 1

Ghi chú

1 43001160 285758070 VÕ VĂN HẬU Bình Dương

2 43001234 285712379 NGÔ KIM HUỲNH Bình Dương

3 43001445 285882704 NGUYỄN MINH NHỰT Bình Dương

4 43001560 070203001305 BÙI VĂN THANH Bình Dương

5 43010188 70202001173 LẠI MINH ĐẠT Bình Dương

6 43001139 070096000230 NGUYỄN VĂN HÀ Bình Dương

7 43001368 285835475 CHU HẢI NAM Bình Dương

8 43001471 070200000384 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC Bình Dương

9 43002453 341968415 LÊ THIỆN LỘC TẤN Bình Dương

10 43002546 079095011988 VÕ MINH TÙNG Bình Dương

11 43002560 281202375 CHU ĐỨC VINH Bình Dương

12 43003327 285823854 NGUYỄN DIỆU LINH Bình Dương

13 43003891 285692841 LÊ DUY NAM Bình Dương

14 43003995 285734237 ĐỖ HOÀNG THÁI Bình Dương

15
43008009 MI4300733376

NGUYỄN THỊ HỒNG 

PHƯỢNG Bình Dương

16 43008289 285835985 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU Bình Dương

17 43008363 285835977 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Bình Dương

18 43008478 070203001965 VÕ VĂN AN Bình Dương

19 43008522 285836516 NGUYỄN VĂN CHÂU Bình Dương

20 43008580 285836740 LÊ HOÀNG GIANG Bình Dương

21 43008676 285836741 LÊ QUANG LÂM Bình Dương

22 43008703 285316192 PHAN NGỌC LONG Bình Dương

23 43008766 285920880 PHẠM HỮU NHÂN Bình Dương

24 43009008 285836745 TÔN THỊNH VƯỢNG Bình Dương

25 43009071 285834849 ĐỖ TRẦN HÀO Bình Dương

26 43009080 285834454 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Bình Dương

27 43009088 285833746 NGUYỄN VĂN HIẾU Bình Dương

28 43009418 260705515 K' THỊ HỒM Bình Thuận

29 43002385 211607905 LÊ MẬU NHẪN Đồng Nai

30 43009339 341106844 TRẦN VĂN BÌNH Đồng Tháp

31 43009479 087078000599 UNG VĂN LỘC Đồng Tháp

32 43002479 301128575 NGUYỄN THẢNH THƠI Long An

33 43002505 301061085 HUỲNH CÔNG TÍNH Long An

34 43002496 320842733 NGUYỄN XUÂN THƯƠNG Tiền Giang

35 43002348 363570967 VÕ HOÀNG KHÁNH LY TP HCM

36 43002447 225491203 NGUYỄN TẤN TẠO TP HCM

37 43002545 026100699 NGUYỄN THANH TÙNG TP HCM

38 43007894 079303015308 LÊ HOÀNG THIÊN MẪN TP HCM

39 43007901 079201002050 NGUYỄN QUỐC MINH TP HCM

40 43009312 261333255 NGUYỄN CHUNG AN TP HCM

41 43009317 025899106 NGUYỄN LÊ HỮU ANH TP HCM

42 43009324 079202020164 PHẠM TUẤN ANH TP HCM

43 43009331 040085000301 ĐẶNG THANH BẰNG TP HCM

44 43009345 079098008577 VŨ HỮU CHUNG TP HCM

45 43009346 352598520 TRẦN HÙNG CƯỜNG TP HCM

46 43009362 023519171 LÊ VĂN ĐAN TP HCM

47 43009367 079202008546 VÕ VĂN ĐẠT TP HCM

48 43009426 312472019 LÊ THANH HUY TP HCM
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49 43009427 281368979 NGUYỄN LÂM HUY TP HCM

50 43009445 079097004419 HƯỚNG DUY KHƯƠNG TP HCM

51 43009446 025744219 NGUYỄN HỮU KHƯƠNG TP HCM

52 43009447 079085002696 PHAN MINH KHƯƠNG TP HCM

53 43009477 079200017799 VÕ HOÀNG LONG TP HCM

54 43009482 079094004301 LÊ HỮU LƯU TP HCM

55 43009500 281132249 LÊ NGUYỄN THOẠI MY TP HCM

56 43009531 290857441 TRỊNH THỊ NGUYỆT TP HCM

57 43009532 079201004183 VÕ THANH NHÃ TP HCM

58 43009567 025899107 NGUYỄN LÊ HỮU TÀI TP HCM

59 43009611 079184006280 NGUYỄN BÍCH THỦY TP HCM

60 43009620 281212652 TRẦN HOÀI THƯƠNG TP HCM

61 43009643 072077004740 NGUYỄN TIẾN TRỌNG TP HCM

62 43009647 025413603 HUỲNH MINH TRUNG TP HCM

63 43009661 022654479 LÊ THANH TÙNG TP HCM

64 43009672 301270300 LÊ ĐÔNG VIỄN TP HCM

65 43009673 022851133 NGUYỄN BẢO VINH TP HCM
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